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Ngày nhận bài:  04/10/2023 Hiện nay, với số lượng sinh viên ở kí túc xá của Trường Đại học Hạ Long 

khoảng 1700 sinh viên, lượng rác sinh hoạt thải ra trung bình mỗi ngày ở kí 

túc xá từ 630 - 900 kg. Toàn bộ lượng rác thải sinh hoạt của Nhà trường nói 

chung và rác thải sinh hoạt từ khu kí túc xá của sinh viên nói riêng chưa được 

phân loại. Do đó, mô hình Thiết kế và thử nghiệm chương trình phân loại rác 

tại ký túc xá Trường Đại học Hạ Long đã được xây dựng và thử nghiệm 

nhằm bước đầu đánh giá hiện trạng phát sinh rác thải, tính hiệu quả của mô 

hình và khả năng nhân rộng trong toàn trường, qua đó góp phần nâng cao 

hiệu quả quản lý môi trường và giảm chi phí cho công tác xử lý rác thải của 

Nhà trường. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng các phương pháp khảo sát thực 

địa, thu thập số liệu thứ cấp, phương pháp thực nghiệm và xử lý số liệu, qua 

mô hình thử nghiệm phân loại rác, hệ số phát sinh các loại rác thải hữu cơ, 

rác thải tái chế và rác thải sinh hoạt lần lượt là 0,093; 0,038 và 0,179. Đây là 

căn cứ để trường Đại học Hạ Long xây dựng kế hoạch thực hiện phân loại 

rác trong toàn trường, đồng thời ban hành các hướng dẫn về quy trình thực 

hiện phân loại rác chuẩn để áp dụng trong toàn trường. 
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1. Giới thiệu 

Hiện nay, kinh tế tuần hoàn là xu thế tất yếu trên toàn cầu, và phân loại rác thải là một bước 

chuyển dịch góp phần phát triển xu thế đó [1]. Trên thế giới có nhiều nghiên cứu về sự phân loại 

rác thải sinh hoạt tại các hộ gia đình, nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự phân loại rác [2] - 

[4]. Ngoài ra, còn có các nghiên cứu về phân loại rác thải tại các trường đại học, cao đẳng [5], 

các nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo và tự động hoá để phát triển các phần mềm phân loại 

rác thải và thùng rác thông minh và sự tiếp cận khác nhau về phân loại rác ở các quốc gia, các 

giải pháp truyền thông về phân loại rác thải cũng đã được nghiên cứu [6], [7]. 

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế và quá trình đô thị hóa, lượng chất thải rắn (CTR) 

phát sinh của Việt Nam có tốc độ tăng khoảng 10% mỗi năm. Theo Báo cáo hiện trạng môi 

trường Quốc gia giai đoạn 2016-2020, lượng CTR sinh hoạt vẫn tiếp tục gia tăng trên phạm vi cả 

nước, trung bình là 64.658 tấn/ngày. Lượng CTR sinh hoạt ước tính ở các đô thị tăng trung bình 

10-16%/năm. Trong giai đoạn 2016-2019, tốc độ thu gom và xử lý CTR sinh hoạt đô thị tăng 

trung bình 2%/năm, phần lớn chỉ được xử lý bằng hình thức chôn lấp thô sơ, việc phân loại rác 

tại nguồn (PLRTN) chưa được triển khai thường xuyên, rộng rãi và không đồng bộ với hoạt động 

thu gom, xử lý [8]. Các nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả phân loại rác thải sinh 

hoạt trong trường học và việc xây dựng mô hình phân loại rác được thực hiện bởi nhiều nhóm tác 

giả [9] - [11]. Tất cả các nghiên cứu trên đều cho thấy việc phân loại rác thành bao nhiêu loại, 

những loại nào phụ thuộc vào mục đích và điều kiện cụ thể của từng địa phương, từng địa điểm. 

Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng mức độ nhận thức của từng người có ảnh hưởng đáng kể đến ý 

định, hành vi phân loại rác của cá nhân. 

Tại Trường Đại học Hạ Long, với số lượng sinh viên ở kí túc xá hiện nay khoảng 1700 sinh 

viên, lượng rác sinh hoạt thải ra cũng rất lớn do thói quen sinh hoạt và tiêu dùng của sinh viên. 

Trung bình trong 01 tháng, lượng RTSH của trường Đại học Hạ Long dao động từ 18 - 29 tấn, 

trong đó chủ yếu phát sinh từ khu kí túc xá của sinh viên. Toàn bộ lượng rác thải sinh hoạt 

(RTSH) của Nhà trường nói chung và RTSH từ khu kí túc xá của sinh viên nói riêng hiện đang 

được thu gom tổng hợp (không PLRTN). Mô hình Thiết kế và thử nghiệm chương trình phân loại 

rác tại ký túc xá trường Đại học Hạ Long đã được thử nghiệm trong 2 tháng từ tháng 09/05 - 

09/07 năm 2023 tại khu ký túc xá S1 nhằm bước đầu đánh giá tính hiệu quả của mô hình thử 

nghiệm để từ đó đánh giá ưu nhược điểm của mô hình này và nhân rộng ra trong toàn trường nếu 

thực hiện mô hình thành công, qua đó góp phần nâng cao công tác quản lý môi trường và giảm 

chi phí cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải của Nhà trường. Thông qua mô hình 

này, chúng tôi tiến hành thử nghiệm phân loại rác thành 3 loại: rác hữu cơ, rác tái chế và rác còn 

lại tại ký túc xá (KTX) S1 của trường Đại học Hạ Long, đánh giá kết quả thực hiện, từ đó nắm 

được hệ số phát sinh các loại rác thải và chỉ ra được biện pháp hiệu quả nhất để giảm thiểu lượng 

rác phát sinh tại kí túc xá trường Đại học Hạ Long. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 

Đây là phương pháp kế thừa những kết quả nghiên cứu của các tác giả trước, cũng như số liệu 

từ các cơ quan ban ngành, các tạp chí, sách báo… cụ thể: 

+ Thu thập tài liệu về rác thải, phân loại rác tại nguồn. 

+ Thu thập tài liệu, số liệu tổng quan về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội khu vực nghiên cứu. 

+ Thu thập tài liệu, số liệu về tổng quan lịch sử và cơ sở vật chất của trường đại học Hạ Long 

cơ sở 1. 

2.2. Phương pháp thực nghiệm 

- Khối lượng RTSH tại KTX trường ĐHHL được xác định thông qua tiến hành thu gom và 

cân khối lượng RTSH ở KTX theo từng ngày thu gom. RTSH được lấy ngẫu nhiên từ các phòng 



TNU Journal of Science and Technology 228(14): 240 - 246 

 

http://jst.tnu.edu.vn                                                  242                                                 Email: jst@tnu.edu.vn 

thuộc 4 tòa KTX tại cơ sở 1 với tổng số phòng lấy mẫu là 34 phòng, trong đó S1, S2, S3 là 8 

phòng ở mỗi KTX và S4 là 10 phòng. Thời gian tiến hành kiểm kê rác trong 7 ngày từ 

17/04/2023 đến 23/04/2023. 

- Xây dựng mô hình thử nghiệm phân loại rác tại KTX S1, trường Đại học Hạ Long trong thời 

gian 2 tháng từ 09/05 - 09/07. Khối lượng RTSH tại KTX trường ĐHHL được xác định thông 

qua tiến hành thu gom và cân khối lượng RTSH ở KTX theo từng ngày thu gom. RTSH được lấy 

ngẫu nhiên từ các phòng thuộc KTX S1 tại cơ sở 1 với tổng số phòng lấy mẫu là 48 phòng (47 

phòng ở của sinh viên (mỗi phòng gồm 8 sinh viên) và 1 phòng của Ban quản lý KTX). 

Sau khi xây dựng mô hình tiến hành kiểm kê khối lượng rác theo các thành phần đã được 

phân loại thành rác thải hữu cơ, rác thải tái chế và rác thải còn lại. Sau đó tính hệ số phát sinh 

theo các ngày trong tuần và cuối tuần. Tổng số mẫu thu được trong thời gian 2 tháng phân loại 

rác được lấy từng ngày theo 44 ngày trong tuần và 18 ngày cuối tuần. 

- Dụng cụ phân loại rác: 

+ Trong từng phòng KTX: xô nhựa có nắp 5 lit (chứa rác hữu cơ), túi nilon tự phân hủy màu 

trắng (đựng rác tái chế), túi nilon tự phân hủy màu vàng (đựng rác còn lại). 

+ Tại điểm tập kết ở sảnh KTX S1: 3 thùng rác nhựa HDPE có nắp, dung tích 240 lit  

Thùng màu xanh: đựng rác hữu cơ 

Thùng màu trắng: đựng rác tái chế 

Thùng màu vàng: đựng rác còn lại 

Thùng chứa rác sau phân loại tại điểm tập kết dưới sảnh KTX S1 được minh họa trong hình 1. 

 Lịch trình thu gom, vận chuyển rác sau phân loại 

 Lịch thu gom: rác được thu gom hàng ngày 

 Vận chuyển rác:  

- Chuyển rác từ các phòng KTX xuống điểm tập kết ở sảnh KTX S1: từ 16h30 – 17h hàng 

ngày. Nhóm nghiên cứu cử người cân khối lượng từng loại rác đã được phân loại hàng ngày, thu 

gom riêng rác tái chế và rác hữu cơ. 

- Chuyển rác từ điểm tập kết ở KTX S1 đến điểm tập kết rác chung của toàn trường: sau 17h 

hàng ngày. Ban quản lý KTX phân công lần lượt từng phòng của KTX S1 vận chuyển đến điểm 

tập kết rác chung của trường. 

Xử lý rác sau phân loại 

- Rác hữu cơ: thu gom riêng để ủ phân compost 

- Rác tái chế: CLB Tái chế xanh thu gom riêng để sử dụng làm các nguyên liệu cho hoạt động 

của CLB. 

- Rác còn lại: nén chặt để giảm thể tích, xử lý chung cùng với rác thải của toàn trường tại nhà 

máy rác Khe Giang. 

 

Hình 1. Thùng chứa rác phân loại tại điểm tập kết rác dưới sảnh 

- Tuyên truyền, tập huấn về phân loại rác: trao đổi, thảo luận giữa nhóm nghiên cứu và sinh viên. 
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2.4. Phương pháp xử lý số liệu 

Các số liệu thu thập được về khối lượng từng loại rác sau phân loại được tiến hành xử lý trên 

phần mềm Excel, độ lệch chuẩn được tính theo hàm STDEVP theo công thức: 

                                                                  (1) 

Các công thức tính toán được sử dụng để xử lý số liệu: 

- Công thức tính hệ số phát sinh rác thải sinh hoạt: 

  
 

 
                                                                      (2) 

Trong đó:  

R: hệ số phát sinh rác thải sinh hoạt (kg/người/ngày) 

m: khối lượng rác thải sinh hoạt (kg) 

n: số nhân khẩu (người) 

- Công thức tính khối lượng rác phát sinh trong một năm: 

                                                                     (3) 

Trong đó:  

M: Khối lượng rác phát sinh trong một năm (tấn) 

N: Dân số (người) 

R: Hệ số phát sinh rác thải sinh hoạt (kg/người/ngày) 

3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Hiện trạng phát sinh rác thải sinh hoạt tại ký túc xá trường Đại học Hạ Long 

Kết quả kiểm kê khối lượng rác trong 7 ngày thu được tổng khối lượng RTSH cân được tại 34 

phòng KTX trong 7 ngày từ 17/04/2023 đến 23/04/2023 là 536,39 kg tương đương với hệ số phát 

sinh RTSH là từ 0,304 kg/SV/ngày đến 0,325 kg/SV/ngày, trung bình là 0,310 kg/SV/ngày. Khối 

lượng RTSH tại từng KTX cơ sở 1 trường Đại học Hạ Long được thể hiện trong bảng 1. 

Bảng 1. Khối lượng rác thải sinh hoạt tại từng kí túc xá trường Đại học Hạ Long cơ sở 1 

TT Khu vực 

Lượng SV có mặt tại 

thời điểm thu gom 

(SV/ngày) 

Tổng khối lượng 

RTSH thu được (kg) 

Hệ  ố phát  inh 

RTSH 

(kg/SV/ngày) 

1 KTX S1 64 136,64 0,305 

2 KTX S2 60 131,04 0,312 

3 KTX S3 48 109,05 0,325 

4 KTX S4 75 159,66 0,304 

 Tổng cộng 247 536,39 0,310 
 

Kết quả ở bảng trên cho thấy sự phù hợp với điều kiện thực tế của sinh viên tại KTX do sinh 

viên không được nấu ăn nên thường xuyên mua đồ ăn và đặt hàng từ bên ngoài về. Bên cạnh đó 

là các dịch vụ công cộng xung quanh nhà trường như căng tin, máy bán nước tự động, quán nước 

cũng làm tăng nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm từ nhựa như chai nước, cốc đựng trà sữa, ống hút 

nhựa, túi nilong, vỏ bao bì… 

Từ kết quả trên cho thấy, RTSH tại khu vực kí túc xá trường Đại học Hạ Long hiện chưa được 

phân loại, toàn bộ lượng RTSH đều tập kết và thu gom, vận chuyển đến cơ sở xử lý rác chung 

của thành phố Uông Bí bao gồm cả rác hữu cơ và rác tái chế có thể tận dụng. Điều đó làm phát 

sinh thêm chi phí cho việc xử lý rác của Nhà trường.  

3.2. Kết quả kiểm kê khối lượng rác thu được sau quá trình phân loại 

Sau 02 tháng thử nghiệm phân loại, khối lượng từng loại rác sau phân loại thu được như sau: 

- Rác hữu cơ: 2019,6 kg (chiếm 30%), bao gồm thức ăn thừa, vỏ hoa quả… 



TNU Journal of Science and Technology 228(14): 240 - 246 

 

http://jst.tnu.edu.vn                                                  244                                                 Email: jst@tnu.edu.vn 

- Rác tái chế: 829,3 kg (chiếm 12%), bao gồm đồ nhựa, giấy, bìa carton, kim loại… 

- Rác còn lại: 3906,5 kg (chiếm 58%), bao gồm các loại hộp xốp đựng thức ăn, vở bánh kẹo, 

quần áo, giày dép hỏng, thủy tinh vỡ, giấy vệ sinh… 

Khối lượng từng loại rác sau phân loại được thể hiện trong bảng 2 và hình 2. 

Bảng 2. Khối lượng từng loại rác sau phân loại tại KTX S1 

STT Loại rác Khối lượng (kg) Hệ số phát  inh (kg/SV/ngày) 

1 Rác hữu cơ 2.029,6 0,093 

2 Rác tái chế 829,3 0,038 

3 Rác còn lại 3.906,5 0,179 

Tổng cộng 6.765,4 0,310 
 

 

Hình 2. Tỷ lệ % khối lượng từng loại rác sau phân loại 
 

Từ kết quả kiểm kê khối lượng từng loại rác sau phân loại cho thấy, tỷ lệ rác còn lại cao nhất 

(chiếm 58%) tổng khối lượng rác thu được. Điều này phù hợp với thực tế do sinh viên ở kí túc xá 

không được phép nấu ăn nên thường xuyên mua đồ ăn từ bên ngoài về nên lượng hộp xốp đựng 

thức ăn, vỏ bánh kẹo chiếm khối lượng lớn. Bên cạnh đó lượng rác tái chế chiếm tỷ lệ ít nhất là 

do rác tái chế chủ yếu là các loại chai lọ nhựa, cốc nhựa… trọng lượng rất nhẹ, những loại chai, 

cốc nhựa còn chứa đồ uống thừa bên trong sinh viên bỏ chung cùng với rác còn lại nên khối 

lượng từng loại rác sẽ có sự sai số nhất định. 

Như vậy, kết quả kiểm kê thành phần RTSH ở KTX trường Đại học Hạ Long chủ yếu gồm: 

- Túi nilong do sinh viên thường có thói quen đặt hàng trên mạng, đi chợ, mua đồ ăn về phòng,....; 

- Hộp xốp, hộp nhựa do sinh viên mua đồ ăn về phòng; 

- Chai nhựa, lon, vỏ hộp sữa, thùng giấy; 

- Rác thải hữu cơ từ thức ăn thừa, hoa quả; 

- Vỏ bánh, kẹo, bim bim; 

- Giấy vệ sinh; 

Và một số loại rác khác như: Quần áo và giày dép cũ, pin,.... 

Mặt khác, khối lượng phát sinh rác cũng có sự khác nhau giữa các ngày trong tuần và cuối 

tuần. Khối lượng rác phát sinh nhiều nhất vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (vào ngày sinh viên đi 

học). Tổng khối lượng rác thu được trung bình trong ngày thường dao động từ 107,98 kg - 147,3 

kg (tổng số 47 phòng ở ký túc xá S1) trong khi vào 2 ngày cuối tuần (thứ 7 và chủ nhật) khối 

lượng rác giảm còn 63,83 kg đến 80,61 kg do đó là những ngày sinh viên được nghỉ học và đa số 

không ở lại kí túc xá. Khối lượng từng loại rác vào cuối tuần chỉ chiếm từ 18% - 20% tổng khối 

30% 

12% 

58% 

Tỷ lệ % từng loại rác sau phân loại 

Rác hữu cơ 

Rác tái chế 

Rác còn lại 
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lượng từng loại rác. Bảng 3 thể hiện khối lượng từng loại rác thu được vào cuối tuần so với các 

ngày trong tuần. 

Bảng 3. Khối lượng từng loại rác thu được theo từng ngày trong tuần và cuối tuần tại KTX S1 

 sau khi phân loại 

Đơn vị tính: kg 

STT Loại rác Khối lượng rác/ ngày trong tuần Khối lượng rác/ ngày cuối tuần 

1 Rác hữu cơ 38,81 ± 11,39 20,29 ± 2,37 

2 Rác tái chế 15,86 ± 3,31 8,52 ± 1,92 

3 Rác còn lại 72,97 ± 12,36 43,41 ± 7,02 

Tổng số 127,64 ± 19,66 72,22 ± 8,39 

4. Kết luận và kiến nghị  

4.1. Kết luận 

Kết quả kiểm kê khối lượng rác trong 7 ngày thu được tổng khối lượng RTSH cân được tại 34 

phòng KTX trong 7 ngày từ 17/04/2023 đến 23/04/2023 là 536,39 kg tương đương với hệ số phát 

sinh RTSH là từ 0,304 kg/SV/ngày đến 0,325 kg/SV/ngày, trung bình là 0,310 kg/SV/ngày.  

Việc thử nghiệm chương trình phân loại rác thải tại kí túc xá S1 trường Đại học Hạ Long tiến 

hành phân thành 3 loại rác: rác hữu cơ, rác tái chế, rác còn lại trong thời gian 2 tháng thu được hệ 

số phát sinh các loại rác thải hữu cơ, rác thải tái chế và rác thải sinh hoạt lần lượt là 0,093; 0,038 

và 0,179. Lượng rác phát sinh vào cuối tuần ít hơn so với các ngày trong tuần do sinh viên về nhà 

và không ở lại kí túc xá vào cuối tuần. Qua kết quả kiểm kê và phân loại rác cho thấy, thành phần 

RTSH tại kí túc xá trường Đại học Hạ Long chủ yếu gồm: túi nilon, hộp xốp, chai nhựa, lon, vỏ 

hộp sữa, thùng giấy, thức ăn thừa, vỏ hoa quả, vỏ bánh kẹo, bim bim, giấy vệ sinh, quần áo, giày 

dép cũ… 

4.2. Kiến nghị 

Nghiên cứu chỉ mới thực hiện trên phạm vi nhỏ (thử nghiệm phân loại rác tại kí túc xá S1 

trường ĐHHL cơ sở 1) trong khi đó còn lượng lớn RTSH phát sinh từ các kí túc xá còn lại, từ giảng 

đường, nhà hiệu bộ, trường Thực hành Sư phạm và tại cơ sở 2. Do đó, để có những kết quả nghiên 

cứu chính xác và tin cậy hơn cần mở rộng phạm vi nghiên cứu và kéo dài thời gian thực hiện. 

Theo Luật Bảo vệ môi trường 2020, đến năm 2024, toàn bộ các địa phương phải thực hiện 

phân loại rác. Vì vậy, trường Đại học Hạ Long cần có kế hoạch thực hiện phân loại rác trong toàn 

trường, đồng thời ban hành các hướng dẫn về quy trình thực hiện phân loại rác chuẩn để áp dụng 

trong toàn trường.  
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